
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

     PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL

STT MALOPHP MON SOTC NGAYTHI
GIOTH

I
PHONGTHI SLSV LOPSV CBCT Khoa GHICHU

1 155TC2301 Đầu tư tài chính (3TC) 3 23/08/2016 08g00 A.209 50 K13404 2 Khóa 13

2 155KK1301 Hệ thống thông tin kế toán 3 23/08/2016 08g00 A.310 52 K13405, K13409 2 Khóa 13

3 155MA0101 Marketing căn bản 3 23/08/2016 08g00 A.611, A.608 52, 51 K12405 2, 2 Khóa 12

4 155MA0102 Marketing căn bản 3 23/08/2016 08g00 A.710, A.708 60, 59 K15411 2, 2 Khóa 15

5 155NH0601 Kế toán ngân hàng 3 23/08/2016 08g00 A.312 54 K14404 2 Khóa 14

6 155TC1401 Lập và thẩm định dự án đầu tư (3TC) 3 23/08/2016 08g00 A.513 32 K13401 2 Khóa 13

7 155KD0401 Thương mại điện tử (402) 3 23/08/2016 08g00 A.515, A.512 47, 47 K13402, K14402 2, 2
Khóa 13, 

Khóa 14

8 155TC1001 Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Ng/lý thị trường tài chính) 3 23/08/2016 08g00 A.704 42
K15402C, K15407C, 

K15408C
2 Khóa 15

9 155KK1302 Hệ thống thông tin kế toán 3 23/08/2016 08g00 A.410, A.407 36, 36 K13406 2, 2 Khóa 13

10 155QT0901 Quản trị rủi ro 3 23/08/2016 09g45 A.710, A.708, A.611 51, 51, 50 K13407 2, 2, 2 Khóa 13

11 155IS1401 Nhà kho dữ liệu và khai phá dữ liệu 3 23/08/2016 09g45 A.310 66 K13406 2 Khóa 13

12 155HH0201 Luật hàng hải (3TC) 3 23/08/2016 09g45 A.513 51 K13502 2 Khóa 13

13 155PL1701 Pháp luật về thanh toán 2 23/08/2016 09g45 A.209 64 K13504, K13504T 2 Khóa 13

14 155KK2501 Thuế và chính sách thuế 2 23/08/2016 09g45 A.704 33 K13403, K14403 2
Khóa 13, 

Khóa 14

15 155TT0102 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 23/08/2016 09g45 A.512, A.410 60, 60 K15403 2, 2 Khóa 15

16 155TT0103 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 23/08/2016 09g45 A.407, A.312 45, 45

K14408C, K15402C, 

K15407C, K15408C, 

K15409C

2, 2
Khóa 14, 

Khóa 15

17 155TT0101 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 23/08/2016 09g45 A.608, A.515 64, 63 K15401 2, 2 Khóa 15

18 155NL0201 Những nguyên lý cơ bản của Mác-Lênin -P2 3 25/08/2016 08g00 A.611 1 K10405A, K10405B 0 Khóa 10

19 155NH0401 Thanh toán quốc tế 3 25/08/2016 08g00 A.512, A.410 61, 60 K14402 2, 2 Khóa 14

20 155ST0101 Luật sở hữu trí tuệ 3 25/08/2016 08g00 A.407 59
K14408, K14501, 

K14502, K14504
2 Khóa 14

21 155KN0601 Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh 2 25/08/2016 08g00 A.608, A.515 65, 64 K13407 2, 2 Khóa 13

22 155NL0301 Những nguyên lý cơ bản của Mác-Lênin 5 25/08/2016 08g00 A.710, A.708, A.611 65, 64, 64 K11501 2, 2, 2 Khóa 11

23 155QT2701 Quản trị tài chính công ty đa quốc gia 1 3 25/08/2016 09g45 A.410 45
K13402, K14402, 

K14408
2

Khóa 13, 

Khóa 14

24 155KT2601 Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn 3 25/08/2016 09g45 A.515 49 K14401, K14403 2 Khóa 14

25 155LT0201 Luật tài chính 2 25/08/2016 09g45 A.608 61
K13502, K13504, 

K14501, K14502
2

Khóa 13, 

Khóa 14

26 155KN0701 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 2 25/08/2016 09g45 A.710, A.708 65, 64 K13407 2, 2 Khóa 13

27 155PL0901 Pháp luật về phòng vệ thương mại 3 25/08/2016 09g45 A.512 47 K13501, K13502 2 Khóa 13

28 155TN0101 Tài chính quốc tế (4TC) 4 25/08/2016 09g45 A.611 65 K13404 2 Khóa 13

29 155TE0201 Anh văn 2 4 26/08/2016 08g00 A.310 36 K12504 2 Khóa 12

30 155TN0201 Thị trường chứng khoán 3 27/08/2016 08g00 A.209 31 K14406, K14409 2 Khóa 14

31 155TE0101 Anh văn 1 4 27/08/2016 08g00 A.209 15 K14405 0 Khóa 14
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32 155TE0301 Anh văn 3 4 27/08/2016 09g45 A.209 48 K12401 2 Khóa 12

33 155TO0801 Toán cao cấp (5TC) 5 27/08/2016 12g15 A.209 44 K15502 2 Khóa 15

34 155LN0101 Luật ngân hàng (2TC) 2 30/08/2016 08g00 A.515 54

K12503, K13501, 

K13502, K14501, 

K14502

2

Khóa 12, 

Khóa 13, 

Khóa 14

35 155KN0302 Kỹ năng làm việc theo nhóm (2TC) 2 30/08/2016 08g00 A.611, A.608 44, 43 K15402 2, 2 Khóa 15

36 155KN0301 Kỹ năng làm việc theo nhóm (2TC) 2 30/08/2016 08g00 A.512 49
K15402C, K15407C, 

K15409C
2 Khóa 15

37 155KT0601 Kinh tế học vi mô 4 30/08/2016 08g00 A.710, A.708 55, 55 K12402A, K12402B 2, 2 Khóa 12

38 155QT0301 Quản trị chiến lược 3 30/08/2016 09g45 A.710, A.708 53, 52
K14402, K14406, 

K14407
2, 2 Khóa 14

39 155PL0601 Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng 2 30/08/2016 09g45 A.515 63
K13503, K14504, 

K14504T
2

Khóa 13, 

Khóa 14

40 155TC0401 Tài chính công 4 30/08/2016 09g45 A.611, A.608 35, 35 K13404, K14404 2, 2
Khóa 13, 

Khóa 14

41 155DL0101 Đường lối cách mạng của ĐCSVN( LS Đảng) 3 30/08/2016 12g15 A.710, A.708, A.611 57, 57, 57 K15406 2, 2, 2 Khóa 15

42 155DL0102 Đường lối cách mạng của ĐCSVN( LS Đảng) 3 30/08/2016 12g15 A.608, A.515 59, 59
K15501, K15502, 

K15503, K15504
2, 2 Khóa 15

43 155TM0305 Luật TM 3 - Phá sản và giải quyết tranh chấp 2 30/08/2016 14g00 A.611, A.608 31, 30 K14501, K14502 2, 2 Khóa 14

44 155NH0301 Quản trị ngân hàng (4TC) 4 30/08/2016 14g00 A.710, A.708 40, 39 K13404 2, 2 Khóa 13

45 155NH1301 Ngân hàng thương mại (2TC) 2 30/08/2016 14g00 A.515 22 Ghi Danh 2

46 155VM0101 Kinh tế vi mô nâng cao 1 31/08/2016 08g00 A.608 7 K13504T, K14504T 0
Khóa 13, 

Khóa 14

47 155TH0601 Tin học ứng dụng 3 31/08/2016 08g00 A.710, A.708 50, 49 Ghi Danh 2, 2

48 155KK0801 Kế toán quản trị (3TC) 3 31/08/2016 08g00 A.608 41 K14407 2 Khóa 14

49 155TN1101 Thẩm định và quản trị dự án đầu tư (3TC) 3 31/08/2016 08g00 A.611 50 K13402 2 Khóa 13

50 155LG0102 Logic học 3 31/08/2016 09g45 A.608 35 K15402C, K15409C 2 Khóa 15

51 155LS0601 Lịch sử  nhà nước và pháp luật thế giới 3 31/08/2016 09g45 A.608 13 0

52 155LG0101 Logic học 3 31/08/2016 09g45 A.710, A.708, A.611 53, 53, 52 K11404A, K11404B 2, 2, 2 Khóa 11

53 155QT1601 Quản trị bán hàng 3 31/08/2016 12g15 A.611 40 K14407 2 Khóa 14

54 155QT2601 Quản trị chuỗi cung ứng 3 31/08/2016 12g15 A.710, A.708 41, 42 K13402 2, 2 Khóa 13

55 155KK2601 Nguyên lý kế toán (2TC) 2 31/08/2016 12g15 A.608 34 Ghi Danh 2

56 155HG0101 Luật hôn nhân và gia đình 2 31/08/2016 14g00 A.608 31

K13501, K13502, 

K14501, K14502, 

K14503

2
Khóa 13, 

Khóa 14

57 155KT0801 Kinh tế vĩ mô 4 31/08/2016 14g00 A.710, A.708, A.611 48, 48, 47 K12402A, K12402B 2, 2, 2 Khóa 12

58 155VM0201 Kinh tế vĩ mô nâng cao 1 01/09/2016 08g00 A.512 7 K13504T, K14504T 0
Khóa 13, 

Khóa 14

59 155TE0604 Anh văn 6 4 01/09/2016 08g00 A.512 47 K14504 2 Khóa 14

60 155TE0602 Anh văn 6 4 01/09/2016 08g00 A.611 49 K14408 2 Khóa 14

61 155TE0601 Anh văn 6 4 01/09/2016 08g00 A.710 51 K14402 2 Khóa 14

62 155TE0603 Anh văn 6 4 01/09/2016 08g00 A.608 48 K14501 2 Khóa 14

63 155TE0605 Anh văn 6 4 01/09/2016 08g00 A.708 50 K14401 2 Khóa 14

64 155TE0606 Anh văn 6 4 01/09/2016 08g00 A.515 47 K14405 2 Khóa 14
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65 155KT0201 Kinh tế lượng 3 01/09/2016 09g45 A.710, A.708, A.611 42, 42, 41 K11403 2, 2, 2 Khóa 11

66 155KT0202 Kinh tế lượng 3 01/09/2016 09g45 A.512 27 K13405 2 Khóa 13

67 155DD0101 Luật đất đai 3 01/09/2016 09g45 A.608, A.515 48, 48
K13503, K14503, 

K14504
2, 2

Khóa 13, 

Khóa 14

68 155TE0401 Anh văn 4 4 01/09/2016 12g15 A.209, A.310 43, 43 K12406 2, 2 Khóa 12

69 155TE0501 Anh văn 5 4 01/09/2016 14g00 A.209 62 K11406 2 Khóa 11

70 155LU0101 Luật kinh tế 3 15/08/2016 08g00 A.501 24 K11406 Khóa 11 Thi vấn đáp

71 155LT0101 Luật thuế 3 16/08/2016 08g00 A.501 36 K13501, K13502 Khóa 11 Thi vấn đáp

72 155TP0201 Pháp luật kinh doanh bảo hiểm 3 17/08/2016 08g00 A.501 56
K13501, K13502, 

K13504
Thi vấn đáp


